
 

BÀI TẬP TUẦN 22 - MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  

Lịch sử: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII  

Địa lý: Người dân và HĐ SX ở đồng bằng duyên hải miềnTrung 

PHẦN I: LỊCH SỬ 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất 

1. Ở thế kỉ XVI - XVII, cuộc sống ở các thành thị như Thăng Long, Phố Hiến 

(Hưng Yên), Hội An (Quảng Nam) 

A.  Trở nên sôi động. 

B. Trở nên căng thẳng 

C. Trở nên bình yên 

D. Trở nên buồn tẻ 

2. Ai đã mô tả: “Đất kinh thành (Thăng Long) người nhiều, nhà ở san sát, thường 

hay có hoả hoạn”? 

A. Nhà buôn người Anh. 

B. Phạm Đình Hổ. 

C. Người Trung Quốc. 

D. Người Pháp 

3. Thành thị nào là thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong ? 

A. Hội An. 

B. Thăng Long. 

C. Phố Hiến. 

D. Sài Gòn 

4. UNESCO công nhận phố cổ Hội An là di sản Văn Hoá thế giới vào thời gian nào? 

A. 5 – 9 – 1999 

B. 12 – 5 – 1999 

C. 5 – 12 – 1999 

D. 6 _ 12_ 1999 

5. Cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó 

rất phát triển, đặc biệt là thương nghiệp, có sự giao lưu buôn bán với nước ngoài.  



A. Tạo nhiều thuận lợi cho việc tiếp thu giao lưu văn hóa và tiếp thu các thành tựu tiên 

tiến - kĩ thuật. 

B. Tạo nhiều thuận lợi cho việc tiếp thu giao lưu văn hóa và tiếp thu các thành tựu khoa 

học – nông nghiệp. 

C. Tạo nhiều thuận lợi cho việc tiếp thu giao lưu ăn uống và tiếp thu các thành tựu khoa 

học - kĩ thuật. 

D. Tạo nhiều thuận lợi cho việc tiếp thu giao lưu văn hóa và tiếp thu các thành tựu khoa 

học - kĩ thuật. 

Phần 2: ĐỊA LÝ 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất 

1. Một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung là: 

A. Các dân tộc sinh sống chủ yếu: Người Kinh, Chăm, và một số dân tộc ít người. 

B. Các dân tộc sinh sống chủ yếu: Người Hoa, Chăm, và một số dân tộc ít người. 

C. Các dân tộc sinh sống chủ yếu: Người Tày, Chăm, và một số dân tộc ít người. 

D. Các dân tộc sinh sống chủ yếu: Người Ê- đê, Chăm, và một số dân tộc ít người. 

2.Người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung làm muối vì: 

A. Nước biển ở vùng này có lượng muối thấp. Vùng này nắng nóng quanh năm, khô 

nhiều, mưa ít thuận lợi cho việc làm muối. 

B. Nước biển ở vùng này có lượng muối cao. Vùng này nắng nóng quanh năm, khô 

nhiều, mưa ít thuận lợi cho việc làm muối. 

C. Nước biển ở vùng này có lượng muối cao. Vùng này nắng vừa quanh năm, khô 

nhiều, mưa ít thuận lợi cho việc làm muối. 

D. Nước biển ở vùng này có lượng muối cao. Vùng này nắng nóng quanh năm, khô 

nhiều, mưa nhiều thuận lợi cho việc làm muối. 

3. Đồng bằng duyên hải có điều kiện thuận lợi 

 A. Cho giải trí và sản xuất nên dân cư tập trung đông đúc.  

B. Cho thư giãn và sản xuất nên dân cư tập trung đông đúc. 

C. Cho sinh hoạt và sản xuất nên dân cư tập trung đông đúc. 

D. Cho sinh hoạt và sản xuất nên dân cư tập trung thưa thớt. 

4. .Người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía vì 



A. Đất chủ yếu là đất thịt pha phù hợp với cây như mía, lạc 

B. Đất chủ yếu là đất sỏi pha phù hợp với cây như mía, lạc 

C. Đất chủ yếu là đất phèn pha phù hợp với cây như mía, lạc 

D. Đất chủ yếu là đất cát pha phù hợp với cây như mía, lạc 

5. Các nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là: 

A.  Nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản… 

B.  Nghề may, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản… 

C.  Nghề sắt, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản… 

D.  Nghề mộc, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TUẦN 27 - MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  

PHẦN I: LỊCH SỬ 

1. A 

2. B 

3. A 

4. C 

5. D 

  

PHẦN II:  ĐỊA LÝ 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. A 

 

 


